
Phụ lục III
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI LUẬT THỦ ĐÔ NGHIÊN CỨU BAN HÀNH
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày      tháng        năm 2026 của UBND thành phố Hà Nội)

Tổng số: 38 Văn bản. Trong đó: 

14 Nghị quyết quy phạm của HĐND Thành phố 

25 Quyết định của UBND Thành phố (13 Quyết định quy phạm ; 11 Quyết định cá biệt).

STT Tên Văn bản Cơ quan chủ trì 
soạn thảo

Thời hạn trình 
Thành phố

Tiến độ xây dựng Ghi chú

NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT (14 Nghị quyết)
1. Nghị quyết về Chính sách chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch (Thực 

hiện Điểm b khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô)
Sở Xây dựng

2. Nghị quyết quy định về đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe 
ô tô” (Thực hiện khoản 2 Điều 30 và điểm d khoản 6 Điều 43 Luật Thủ 
đô)

Sở Xây dựng

3. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hình thành các trung tâm quốc 
gia, trung tâm vùng về đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao trên 
địa bàn Thành phố. (Thực hiện điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật Thủ 
đô)

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

4. Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực quảng cáo, văn hoá trên địa bàn Thành phố 
(Thực hiện Khoản 1 Điều 33 Luật Thủ đô)

Sở Văn hóa và 
Thể thao

5. Nghị quyết quy định về cho vay đối với công nhân, người lao động 
trong các khu công nghiệp vay mua nhà ở xã hội. (Thực hiện điểm a 
khoản 2 Điều 27 Luật Thủ đô)

Sở Nội vụ

6. Nghị quyết quy định chính sách phát triển hạ tầng giao thông (Thực 
hiện Khoản 1, 2,3,4 Điều 30 Luật Thủ đô)

Sở Xây dựng
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STT Tên Văn bản Cơ quan chủ trì 
soạn thảo

Thời hạn trình 
Thành phố

Tiến độ xây dựng Ghi chú

7. Nghị quyết quy định một số biện pháp quản lý, khai thác đường đô 
thị, đường sắt đô thị bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô 
thị (Thực hiện Khoản 5 Điều 30 Luật Thủ đô)

Sở Xây dựng

8. Nghị quyết HĐND Thành phố quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề 
trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 
2025-2030 (thực hiện Điểm b khoản 4 Điều 22 của Luật Thủ đô)

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

9. Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đối 
với dự án phát triển nhà ở, nhà lưu trú cho người lao động làm việc 
tại khu công nghệ cao, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố (thực 
hiện điểm a khoản 2 Điều 24; khoản 4 Điều 29 Luật Thủ đô năm 
2024)

BQL các KCNC 
và

KCN TP

10. Nghị quyết quy định biện pháp bảo vệ và phát triển văn hóa, thể thao 
của Thủ đô (sự kiện văn hóa, nghệ thuật thường niên và cơ chế đầu 
tư, hỗ trợ) (Thực hiện Khoản 2 Điều 21 Luật Thủ đô)

Sở Văn hóa và 
Thể thao

11. Nghị quyết quy định việc quản lý, cải tạo, bảo vệ khu vực, công trình 
kiến trúc có giá trị văn hoá, lịch sử (Thực hiện Khoản 4 Điều 21 Luật 
Thủ đô)

Sở Văn hóa và 
Thể thao

12. Nghị quyết quy định về quản lý, vận hành, khai thác đường sắt đô thị 
(Thực hiện khoản 5 Điều 31 Luật Thủ đô)

Ban QL ĐSĐT

13. Nghị quyết quy định về cơ chế tài chính áp dụng đối với khu vực 
TOD (Thực hiện khoản 4, 5 Điều 31 Luật Thủ đô)

Ban QL ĐSĐT

14. Nghị quyết quy định biện pháp phát triển thể thao của Thủ đô (Thực 
hiện Khoản 2 Điều 21 Luật Thủ đô)

Sở Văn hóa và 
Thể thao

QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM (13 Quyết định)
15. Quyết định ban hành quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ 

sở giáo dục có nhiều cấp học. (Thực hiện khoản 5 Điều 22 Luật Thủ 
đô)

Sở Giáo dục và 
Đào tạo
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16. Quyết  định ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ 
khám bệnh,  chữa  bệnh  y  học gia đình chưa được  quỹ bảo hiểm y tế 
thanh toán. (Thực hiện điểm c khoản 2 Điều 26 Luật Thủ đô)

Sở Y tế

17. Quyết định ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật  dịch  vụ 
cấp cứu ngoại viện. (Thực hiện điểm c khoản 2 Điều 26 Luật Thủ đô) Sở Y tế

18. Quyết định ban hành tiêu chí cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chất lượng 
cao, hiện đại trên địa bàn Thành phố. (Thực hiện điểm a khoản 3 Điều 
26 Luật Thủ đô)

Sở Y tế

19. Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh y học gia đình. (Thực hiện điểm c khoản 3 Điều 26 Luật Thủ đô) Sở Y tế

20. Quyết định quy định việc điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công 
chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố. (Thực hiện 
khoản 2 Điều 10 Luật Thủ đô)

Sở Nội vụ

21. Quy định chi tiết về mẫu công bố thông tin dự án thu hút nhà đầu tư 
chiến lược. (Thực hiện điểm g khoản 4 Điều 41 của Luật Thủ đô) Sở Tài chính

22. Quyết định ban hành quy định về việc điều chỉnh, bổ sung chương 
trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của Thành phố. (Thực 
hiện điểm c khoản 5 Điều 22 Luật Thủ đô)

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

23. Quyết định ban hành quy định về tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo tồn 
khu vực nội đô lịch sử. (Thực hiện khoản 11 Điều 20 Luật Thủ đô) Sở VHTT

24. Quyết định ban hành quy định việc điều chỉnh trình tự, thủ tục, thẩm 
quyền của các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết công việc phù 
hợp với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, ủy quyền. 
(Thực hiện khoản 7 Điều 14 Luật Thủ đô)

Sở Nội vụ
Thường xuyên, theo 

nội dung phân cấp, ủy 
quyền
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25. Quyết định ban hành Quy chế quản lý công trình kiến trúc có giá trị 
trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Thực hiện điểm b khoản 10 Điều 20 
Luật Thủ đô)

Sở Xây dựng

26. Quyết định về việc đấu giá quyền thuê biệt thự cũ, nhà thuộc tài sản công 
của Thành phố. (Thực hiện điểm c khoản 10 Điều 20 Luật Thủ đô) Sở Xây dựng

27. Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức 
kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước; phương thức thực hiện, phương 
thức thanh toán. (Thực hiện khoản 5 Điều 37 của Luật Thủ đô)

Các sở, ban, ngành 
Thành phố 

QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT (11 Quyết định)
28. Danh mục dự án đầu tư mới vào lĩnh vực thể thao và một số ngành 

công nghiệp văn hoá. (Thực hiện điểm a khoản 1 Điều 43 của Luật 
Thủ đô)

Sở Văn hoá 
Thể thao

29. Đề án thành lập Quỹ Bảo tồn khu vực nội đô lịch sử. (Thực hiện khoản 
11 Điều 20 Luật Thủ đô) Sở Xây dựng

30. Đề án thành lập Trung tâm công nghiệp văn hoá (Thực hiện khoản 7 
Điều 21 Luật Thủ đô)

UBND phường 
Hoàn Kiếm

31. Đề án thành lập khu phát triển thương mại và văn hóa. (Thực hiện 
khoản 8 Điều 21 Luật Thủ đô) UBND phường, xã

32. Đề án xác định khu vực cần thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị. (Thực 
hiện khoản 5 Điều 20 Luật Thủ đô)

Sở Quy hoạch và 
Kiến trúc

33. Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Vườn ươm công nghệ và doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội

Sở Khoa học và 
Công nghệ

34. Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Sở Tài chính
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Hà Nội
35. Quyết định ban hành điều lệ, quy chế đầu tư của Quỹ đầu tư mạo hiểm. 

(Thực hiện khoản 3 Điều 36 của Luật Thủ đô) Sở Tài chính

36. Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà 
Nội

Ban QL KCNC và 
KCN

37. Quyết định, công bố danh mục lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích đăng 
ký thực hiện thử nghiệm có kiểm soát. (Thực hiện điểm a khoản 6 
Điều 25 Luật Thủ đô)

Sở Khoa học và 
Công nghệ

38. Quyết định ban hành danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng 
điểm của Thủ đô. (Thực hiện khoản 1 Điều 23 Luật Thủ đô)

Sở Khoa học và 
Công nghệ
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